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BÁO CÁO

giải trình, tiếp thu và chỉnh lý Dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)

Kính gửi: Các vị Đại biểu Quốc hội,

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận tại Tổ, Hội trường và ý kiến của các Đoàn ĐBQH về Dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TCNS) chủ trì phối hợp với Cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và chỉnh sửa các nội dung để hoàn thiện Dự thảo luật. UBTVQH xin báo cáo Quốc hội nội dung giải trình, tiếp thu và chỉnh lý Dự thảo luật này như sau:

 
1. Về sự cần thiết sửa đổi Luật 
Đa số ý kiến nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật; có ý kiến cho rằng, Hiệp định đối tác xuyên Thái bình dương (TPP) mới kết thúc đàm phán, chưa ký kết và chưa trình Quốc hội để phê chuẩn. Do đó, đề nghị sau khi ký kết Hiệp định TPP mới tiến hành sửa đổi Luật này.
UBTVQH xin giải trình như sau: 

Hiệp định đối tác xuyên Thái bình dương (TPP) vừa mới được ký kết. Để Hiệp định TPP có hiệu lực tại 12 nước phải thực hiện các quy trình để thông qua tại quốc gia được ký kết, mỗi quốc gia có quy trình, thẩm quyền và thời gian thông qua khác nhau. Bên cạnh đó, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã tham gia 10 hiệp định thương mại khác
, trong đó có nhiều hiệp định đã đến thời hạn phải thực hiện lộ trình cam kết. Việc ban hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) trước khi Hiệp định TPP có hiệu lực với nhiều nội dung cải cách thủ tục hành chính sẽ tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh (như miễn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, miễn thuế cho hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư, thuế phòng vệ thương mại,...); đảm bảo cơ sở pháp lý để thực hiện cam kết quy định trong Hiệp định TPP khi được Quốc hội thông qua, cũng như các hiệp định thương mại tự do đang thực hiện hoặc vừa ký kết. Đồng thời, Cơ quan soạn thảo đã rà soát đưa vào Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) các nội dung của Hiệp định, đảm bảo phù hợp với nội dung Hiệp định TPP (như thuế xuất khẩu ưu đãi, tiền thuế tối thiểu không thu, miễn thuế đối với hàng mẫu không có giá trị thương mại, ấn phẩm quảng cáo,...).
Mặt khác, Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) tại Điều 5 quy định mức thuế suất ưu đãi đặc biệt để thực hiện các hiệp định thương mại tự do và Luật ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế cũng quy định trong trường hợp các quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trái với cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết thì thực hiện theo các điều ước quốc tế đó. Do đó, Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) trình Quốc hội đã đảm bảo cơ sở pháp lý để thực hiện cam kết quy định trong Hiệp định TPP, cũng như các hiệp định thương mại tự do đang thực hiện hoặc vừa ký kết. 
Vì vậy, UBTVQH đề nghị trình Quốc hội thông qua Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

2. Về đối tượng chịu thuế (Điều 2)

(1) Có ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng chịu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và trường hợp hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối. 


UBTVQH xin giải trình như sau: 

- Về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ: Xuất khẩu tại chỗ là hàng mua bán giữa các doanh nghiệp Việt Nam với thương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định giao nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác ở Việt Nam. Thực tế hiện nay, để quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ, tại Điều 182 của Luật thương mại, Điều 53, 61 và 86 của Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đã quy định các doanh nghiệp thực hiện loại hình này phải mở tờ khai xuất nhập khẩu nhưng hàng hóa không ra khỏi Việt Nam. Do đó, đây là nội dung mang tính kỹ thuật, cần thiết được hướng dẫn ở văn bản dưới luật. Vì vậy, UBTVQH xin Quốc hội cho phép giữ như Dự thảo luật.

- Về hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thực chất trường hợp này là nội dung được quy định chi tiết của khoản 2 Điều 2 của Dự thảo luật: “2. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước”. Đồng thời, nội dung này đã được quy định cụ thể tại Điều 77 của Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Do đó, đây là nội dung mang tính kỹ thuật, cần thiết được hướng dẫn ở văn bản dưới luật. Vì vậy, UBTVQH xin Quốc hội cho phép giữ như Dự thảo luật.


(2) Có ý kiến đề nghị thay thế cụm từ “Quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này…” tại khoản 3 bằng cụm từ “Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”.

Để bảo đảm rõ ràng, cụ thể, thuận lợi cho việc áp dụng luật, UBTVQH đã chỉ đạo Ủy ban TCNS và Cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến ĐBQH. Nội dung này được thể hiện tại khoản 3 Điều 2 của Dự thảo luật
.

3. Về người nộp thuế (Điều 3)
(1) Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể về người nộp thuế, không quy định “trường hợp khác thì theo quy định của Chính phủ” tại khoản 7 Điều 3.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, để bảo đảm tính cụ thể, minh bạch, UBTVQH đã chỉ đạo Ủy ban TCNS và Cơ quan soạn thảo tiếp thu, quy định cụ thể về người nộp thuế tại khoản 7, theo đó tách thành 2 khoản. Nội dung này đã được thể hiện tại khoản 7, 8 Điều 3 của Dự thảo luật
. 
(2) Có ý kiến đề nghị bổ sung điểm e khoản 6 quy định về người được ủy quyền nộp thuế đối với trường hợp: “Chi nhánh của doanh nghiệp được ủy quyền nộp thuế thay cho doanh nghiệp” nhằm tạo thuận lợi cho việc nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

UBTVQH xin tiếp thu như sau: 

Tại khoản 1 Điều 45 của Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: “1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền...”. Do đó, để đảm bảo đầy đủ, toàn diện, phù hợp với thực tế và thống nhất với Luật doanh nghiệp, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH xin Quốc hội cho phép bổ sung nội dung chi nhánh của doanh nghiệp được ủy quyền nộp thuế thay cho doanh nghiệp vào Dự thảo luật. Nội dung này được thể hiện tại điểm e khoản 6 Điều 3 của Dự thảo luật.
4. Về giải thích từ ngữ (Điều 4)

(1) Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ "hoặc doanh nghiệp chế xuất" vào sau cụm từ "vào khu phi thuế quan" để bảo đảm hàng hoá của doanh nghiệp này được áp dụng như khu phi thuế quan. Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung giải thích về các từ, cụm từ như: ngành sản xuất trong nước, thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước, trợ cấp biên độ bán phá giá,... 

UBTVQH xin giải trình như sau: 

Theo quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ đã quy định khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu phi thuế quan. Một số quy định về ngành sản xuất trong nước, thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước, trợ cấp biên độ bán phá giá được quy định tại Luật Hải quan và pháp luật về thương mại. Do đó, UBTVQH xin Quốc hội cho giữ như Dự thảo luật.

(2) Có ý kiến đề nghị bổ sung, giải thích cụ thể hơn về khái niệm “khu phi thuế quan” như quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ
. 

UBTVQH xin giải trình như sau: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, quy định: “Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu là khu vực địa lý có ranh giới xác định, được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng” và theo Công ước Kyoto sửa đổi: “Khu vực tự do” là một phần lãnh thổ của Bên tham gia Công ước và liên quan đến thuế nhập khẩu và thuế khác thì bất kỳ hàng hóa nào được đưa vào đó thường được coi là từ ngoài lãnh thổ Hải quan vào. Do vậy, nếu bổ sung nội dung quy định khu phi thuế quan tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ vào Dự thảo luật như ý kiến ĐBQH sẽ mâu thuẫn với nội dung “có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng” tại khái niệm khu phi thuế quan của Dự thảo luật. Đồng thời, thực tế thời gian qua, một số khu không được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ như kho ngoại quan, kho bảo thuế, một số khu không có hàng rào cứng bao quanh đã dẫn đến tình trạng lợi dụng chính sách, gian lận thương mại, buôn lậu gia tăng, không đúng bản chất khu phi thuế quan và không phù hợp với thông lệ quốc tế. Do đó, để khắc phục tình trạng trên, UBTVQH xin Quốc hội cho phép giữ như Dự thảo luật.
5. Về thời hạn nộp thuế (Điều 9)

(1) Có ý kiến đề nghị cần quy định thời hạn nộp thuế cụ thể và phù hợp từng đối tượng. Có ý kiến đề nghị không nên quy định kéo dài thời hạn nộp thuế với doanh nghiệp ưu tiên chậm nhất vào ngày 10 tháng kế tiếp, quy định như Dự thảo luật dẫn đến sự không bình đẳng giữa các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu.
UBTVQH xin giải trình như sau: 

Luật quản lý thuế quy định thời hạn nộp thuế cho mọi đối tượng hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu và quy định chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước trước khi thông quan giải phóng hàng hóa. Các doanh nghiệp ưu tiên là các doanh nghiệp có kim ngạch xuất nhẩu khẩu lớn, tuân thủ tốt các quy định của pháp luật về thuế và hải quan. Dự thảo luật quy định đối với các trường hợp này được nộp thuế chậm nhất vào ngày 10 tháng kế tiếp, quy định như Dự thảo luật sẽ góp phần tạo thuận lợi và khuyến khích các doanh nghiệp chấp hành tốt quy định của pháp luật, giảm thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và đây cũng là thông lệ của các tổ chức hải quan thế giới. Vì vậy, UBTVQH xin Quốc hội cho giữ như Dự thảo luật.

(2) Có ý kiến đề nghị xem xét khoản 1 Điều 9 quy định các trường hợp tổ chức tín dụng bảo lãnh nhưng hết thời hạn bảo lãnh mà người nộp thuế chưa nộp thuế và tiền chậm nộp thì tổ chức nhận bảo lãnh có trách nhiệm nộp đúng số thuế và tiền chậm nộp thay cho người nộp thuế, trường hợp người bảo lãnh không thực hiện thì xử lý như thế nào? Nếu thực hiện cưỡng chế thì nằm trong văn bản nào?
UBTVQH xin giải trình như sau: 

Theo quy định của Dự thảo luật, trường hợp người nộp thuế được tổ chức tín dụng bảo lãnh mà không thực hiện nộp thuế đúng hạn thì tổ chức bảo lãnh phải nộp thay cho người nộp thuế. Trường hợp người bảo lãnh không nộp khoản tiền thuế và tiền chậm nộp thay cho người nộp thuế thì sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế đã được quy định tại Điều 93 của Luật Quản lý thuế
 và các pháp luật có liên quan. Do đó, UBTVQH xin Quốc hội cho giữ như Dự thảo luật.
(3) Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “tổ chức nhận bảo lãnh” tại khoản 1, Điều 9 của Dự thảo luật bằng cụm từ “tổ chức bảo lãnh” để bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 361 Bộ luật dân sự 2005 (hiện hành) và Điều 335 Bộ luật dân sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2017)
UBTVQH xin tiếp thu như sau: 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo Ủy ban TCNS và Cơ quan soạn thảo điều chỉnh, thay thế cụm từ “tổ chức nhận bảo lãnh” bằng cụm từ “tổ chức bảo lãnh” để bảo đảm phù hợp với Bộ luật dân sự. Nội dung này đã được thể hiện tại khoản 1 Điều 9 của Dự thảo luật. 
(4) Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “ngày liền kề trước” trước cụm từ “ngày nộp thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế” để phù hợp với quy định tại Điều 42 của Luật quản lý thuế.

UBTVQH xin tiếp thu như sau: 

Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 42 của Luật quản lý thuế: “c. Hàng hóa không thuộc điểm a và điểm b khoản này thì phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa. Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa đến ngày nộp thuế theo quy định tại Điều 106 của Luật này. Thời hạn bảo lãnh tối đa là ba mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan”. Do đó, để bảo đảm thống nhất với quy định của Luật quản lý thuế, UBTVQH xin Quốc hội cho phép bỏ cụm từ “ngày liền kề trước” trong Dự thảo luật. Nội dung này đã được thể hiện tại khoản 1 Điều 9 của Dự thảo luật. 
(5) Có ý kiến đề nghị thay thời hạn bảo lãnh tối đa là “30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan” như Dự thảo luật bằng quy định “30 ngày kể từ ngày hàng hóa được thông quan” tại khoản 1. Vì theo Điều 25 Luật Hải quan quy định tờ khai hải quan chỉ có giá trị trong vòng 15 ngày, nếu đến ngày thứ 15, người khai hải quan mới đến làm thủ tục hải quan thì thời hạn bảo lãnh quy định tại Dự thảo luật là quá ngắn.


UBTVQH xin giải trình như sau: 

Việc quy định thời hạn là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan là phù hợp với Luật quản lý thuế hiện hành, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp sớm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, ràng buộc trách nhiệm đối với các tổ chức bảo lãnh trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với cơ quan thuế. Do đó, UBTVQH xin Quốc hội cho phép giữ nguyên như Dự thảo luật.

(6) Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định tại Điều 9 về thời hạn nộp thuế: “Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị tạm giữ để chờ xử lý của cơ quan Hải quan hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thời hạn nộp thuế được tính từ ngày ra quyết định xử lý”.

UBTVQH xin tiếp thu như sau: 

Hiện nay các quy định của Luật chưa có quy định về thời hạn nộp thuế đối với các trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị tạm giữ để chờ xử lý. Quy định này đang được quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính. Do đó, tiếp thu ý kiến ĐBQH, đề nghị Quốc hội bổ sung nội dung này vào quy định của Điều 9 về thời hạn nộp thuế để bảo đảm tính bao quát, cụ thể của Luật. Nội dung này đã được thể hiện tại khoản 1 Điều 9 của Dự thảo luật.

6. Về thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất (Điều 11)

(1) Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể hơn trong luật biểu thuế và thuế suất, hạn chế giao Chính phủ quy định. Có ý kiến cho rằng, việc giao UBTVQH điều chỉnh biểu thuế suất là trái với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Có ý kiến đề nghị giao Chính phủ chủ động điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu vì đây là nguồn thu lớn và phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội.

UBTVQH xin giải trình như sau: 

Việc ban hành Danh mục hàng hóa và khung thuế suất thuế xuất khẩu cho từng nhóm hàng ngay trong Luật là cần thiết. Tuy nhiên, việc ban hành quá chi tiết sẽ không đảm bảo phù hợp với các biến động của nền kinh tế và khó khăn cho việc điều hành các chính sách của Nhà nước. Đồng thời, để bảo đảm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, Dự thảo luật giao UBTVQH quyết định sửa đổi, bổ sung khi Chính phủ trình. Mặt khác, đối với hàng hóa nhập khẩu, các quy định về thuế suất thuế nhập khẩu được thực hiện theo các hiệp định thương mại mà Việt Nam ký kết và được Quốc hội phê chuẩn, dự kiến trong vòng 10 năm tới mức độ tự do hóa thương mại sẽ đạt 97-98% dòng thuế. Do vậy, về cơ bản mức thuế suất vẫn do Quốc hội quyết định. Đồng thời, trong thực tế danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu là rất lớn (trên 10.400 dòng thuế), chủ yếu là hàng hóa nhập khẩu thì việc quy định ngay trong Luật về Danh mục và mức thuế suất thuế nhập khẩu là thiếu khả thi và không thực sự cần thiết. Do vậy, UBTVQH xin Quốc hội cho phép giữ như Dự thảo luật.

7. Về áp dụng thuế phòng vệ thương mại (Chương III)

(1) Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể cách tính và căn cứ các loại thuế phòng vệ thương mại quy định Chương III của Dự thảo luật. Có ý kiến cho rằng, việc giao thẩm quyền cho Bộ Công thương quy định thuế chống bán phá giá là chưa phù hợp, vì vậy cần quy định khung để áp dụng. 
UBTVQH xin giải trình như sau: 

Thuế phòng vệ thương mại là loại thuế nhập khẩu mang tính đặc thù, đánh vào hàng hóa của các doanh nghiệp nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam, là một trong nhiều biện pháp về phòng vệ thương mại nhằm bảo vệ sản xuất trong nước khi bị ảnh hưởng bởi hoạt động bán phá giá, trợ cấp của các nhà xuất khẩu nước ngoài vào thị trường Việt Nam, các biện pháp này chỉ được quyết định dựa trên kết quả điều tra về chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ do Bộ Công thương tiến hành khi có dấu hiệu về thiệt hại đối với thị trường trong nước do hoạt động bán phá giá, trợ cấp của các nhà xuất khẩu nước ngoài. Số tiền thuế thu được không nộp vào NSNN mà nộp vào tài khoản riêng do Bộ Công thương quản lý, chỉ được nộp vào NSNN khi có quyết định chính thức kết quả điều tra hoạt động phá giá và trợ cấp của doanh nghiệp nước ngoài. Trường hợp qua điều tra mà không có dấu hiệu vi phạm thì số tiền thuế tạm thu phải trả lại cho doanh nghiệp. Việc quyết định mức thuế suất sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra của Bộ Công thương. Bên cạnh đó, việc không quy định cụ thể về mức hoặc khung thuế suất là phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời là lợi thế và tạo thuận lợi, chủ động cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc điều hành hoạt động thương mại hàng hóa xuất nhập khẩu. Do đó, UBTVQH xin Quốc hội cho phép giữ như Dự thảo luật.

 (2) Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ số lần được gia hạn và thời gian được gia hạn tại khoản 3 Điều 12. Có ý kiến đề nghị cần quy định thuế suất sàn về thuế phòng vệ thương mại.

UBTVQH xin giải trình như sau: 

Dự thảo luật đã quy định đối với thuế chống trợ cấp và thuế chống bán phá giá thời hạn áp dụng không quá 05 năm kể từ ngày được áp dụng, thuế tự vệ không quá 04 năm, kể cả thời gian áp dụng thuế tự vệ tạm thời. Các loại thuế này có thể được gia hạn trong trường hợp cần thiết, riêng thuế tự vệ tạm thời có thể được gia hạn nhưng không quá 06 năm. Việc gia hạn đối với các loại thuế này và thời gian gia hạn phụ thuộc vào việc các công ty thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ thực hiện các biện pháp thương mại không lành mạnh gây ảnh hưởng đến thị trường trong nước. Trong trường hợp các công ty thuộc các quốc gia, vùng lãnh thổ bị áp các loại thuế phòng vệ thương mại mà tuân thủ các quy định về thương mại thì các loại thuế trên sẽ không được tiếp tục gia hạn. Bên cạnh đó, việc không quy định cụ thể số lần, thời gian gia hạn và thuế suất sàn đối với thuế phòng vệ thương mại là phù hợp với thông lệ quốc tế. Vì vậy, UBTVQH xin Quốc hội cho phép giữ như Dự thảo luật.

 (3) Có ý kiến đề nghị cần tiến hành tổng kết 3 pháp lệnh về thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và thuế tự vệ để bổ sung toàn bộ các quy định phòng vệ về thuế vào Luật thuế XNK. Có ý kiến đề nghị cần rà soát lại các quy định về thuế phòng vệ thương mại để bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế. 
UBTVQH xin giải trình như sau: 

Việc nâng cấp một số quy định liên quan đến các biện pháp phòng vệ về thuế đã được quy định ở 03 Pháp lệnh (Pháp lệnh chống bán phá giá, Pháp lệnh chống trợ cấp và Pháp lệnh về tự vệ) về nguyên tắc, điều kiện, thời gian, thẩm quyền quyết định thành quy định của Luật sẽ tạo sự minh bạch, rõ ràng, thống nhất trong việc áp dụng các loại thuế trên đối với hàng hóa nhập khẩu, phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội được quy định trong Hiến pháp và phù hợp với thông lệ quốc tế. Các nội dung quy định của Luật này cơ bản kế thừa và không bãi bỏ các nội dung khác của 03 Pháp lệnh hiện hành. Quy định như Dự thảo luật là tạo thuận lợi và chủ động cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc điều hành hoạt động thương mại hàng hóa xuất nhập khẩu. Vì vậy, UBTVQH xin Quốc hội cho phép giữ như Dự thảo luật.

 (4) Có ý kiến cho rằng, việc quy định như Dự thảo luật (tại điểm c, khoản 2 Điều 12 và Điều 13) sẽ khó xử lý các vấn đề về thuế phòng vệ thương mại vì việc quy định thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp chỉ áp dụng trực tiếp đối với hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam; đề nghị sửa lại thời hạn áp dụng thuế tự vệ phù hợp với Hiệp định thương mại WTO (có thể được gia hạn không giới hạn số lần); đề nghị bổ sung quy định về điều kiện áp dụng thuế tự vệ trong trường hợp “ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước”.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo Ủy ban TCNS và Cơ quan soạn thảo rà soát, điều chỉnh điểm c khoản 2 Điều 12 và điểm c khoản 2 Điều 13 của Dự thảo luật theo hướng bỏ từ “chỉ” và từ “trực tiếp”; điều chỉnh khoản 3 Điều 14 của Dự thảo luật theo hướng bỏ cụm từ “một lần”; bổ sung cụm từ “hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước” vào cuối điểm b khoản 1 Điều 14. Nội dung này đã được thể hiện tại điểm c khoản 2 Điều 12, điểm c khoản 2 Điều 13, điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 14 của Dự thảo luật
. 
8. Về miễn thuế (Điều 16)
(1) Có ý kiến đề nghị không nên quy định giao Chính phủ quy định chi tiết tại Điều 16. Có ý kiến đề nghị giao cho UBTVQH quyết định danh mục miễn thuế tại Điều 17. Có ý kiến cho rằng, Chính phủ cần có dự kiến Danh mục hàng hóa được miễn thuế tại điểm b khoản 1 Điều 17 trình kèm theo Dự thảo luật; quy định rõ cơ quan có thẩm quyền xác định phần giá trị vượt định mức và căn cứ xác định trong trường hợp không xác định được giá trị quà tặng, quà biếu quy định tại khoản 2; quy định rõ định mức cụ thể đối với hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới quy định tại khoản 3,...
UBTVQH xin giải trình như sau: 

Danh mục các loại hàng hóa cần thiết phục vụ cho một số ngành, lĩnh vực ưu tiên nhưng trong nước chưa sản xuất được và các định mức về quà biếu, quà tặng, định mức đối với hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới được quy định tại Điều 16 của Dự thảo luật có thể thay đổi thường xuyên, phụ thuộc vào nhu cầu và sự phát triển của thị trường và các chính sách của Nhà nước qua từng thời kỳ. Bên cạnh đó, Điều 16 cũng quy định về các đối tượng miễn thuế khác như hàng miễn thuế, hàng hóa không vì mục đích thương mại, ... Vì vậy, để đáp ứng được yêu cầu phát triển của nền kinh tế, phù hợp với tình hình thực tế, UBTVQH xin Quốc hội cho phép giao Chính phủ quy định chi tiết Điều 16 và các Danh mục hàng hóa được miễn thuế quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17, không giao Thủ tướng Chính phủ quy định. 
(2) Có ý kiến đề nghị không đưa hàng hóa, nguyên liệu ảnh hưởng đến môi trường vào đối tượng miễn thuế. Một số ý kiến đề nghị chỉ miễn thuế nhập khẩu tại Điều 16 đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng là các sản phẩm mới, chưa qua sử dụng.
UBTVQH xin giải trình như sau: 

- Đối với hàng hóa ảnh hưởng đến môi trường: Luật môi trường quy định cấm nhập khẩu các loại hàng hóa có tác động tiêu cực đến môi trường hoặc quy định rõ các trường hợp được nhập khẩu hạn chế và giám sát chặt chẽ các loại hàng hóa đó. Bên cạnh đó, Dự thảo luật đã giao Chính phủ quy định chi tiết các đối tượng miễn thuế tại Điều 16. Trên cơ sở các nguyên tắc, đối tượng quy định tại Điều này, các quy định của pháp luật có liên quan, trong đó có Luật môi trường và tình hình thực tế, Chính phủ sẽ quy định cụ thể đề phù hợp với chính sách của Nhà nước trong từng thời kỳ. Do đó, UBTVQH xin Quốc hội cho giữ như Dự thảo luật.

- Đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng là các sản phẩm mới, chưa qua sử dụng: UBTVQH cho rằng, việc quy định hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án phải là các sản phẩm mới, chưa qua sử dụng là không khả thi. Mặt khác, việc nhập khẩu các loại hàng hóa này đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học công nghệ. Do đó, UBTVQH xin Quốc hội cho phép giữ như Dự thảo luật.

 (3) Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ về vật tư, vật liệu xây dựng nhập về để xây dựng công trình trong nước và cần bổ sung thêm nguyên vật liệu xây dựng phục vụ công trình biển đảo, trang thiết bị phục vụ đánh bắt xa bờ (điểm c khoản 11); đề nghị cho phép miễn thuế đối với phần nguyên liệu do doanh nghiệp gia công tự cung ứng nhưng có nguồn gốc nhập khẩu và phải có chứng từ hợp lệ; đề nghị miễn thuế đối với hàng mẫu thử nghiệm của các công ty sản xuất có nhu cầu thử nghiệm một số lượng nhất định. 

UBTVQH xin giải trình như sau: 

Các quy định về ưu đãi đối với vật liệu, nguyên liệu, thiết bị phục vụ các dự án, công trình ưu đãi về đầu tư như đánh bắt xa bờ và các địa bàn được ưu đãi về đầu tư như công trình biển đảo theo Luật đầu tư và các luật chuyên ngành khác có liên quan đã được quy định tại khoản 13 Điều 16. Việc miễn thuế cho phần nguyên liệu do doanh nghiệp gia công tự cung ứng nhưng có nguồn gốc nhập khẩu đã được quy định về miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (khoản 7) và miễn thuế cho hàng mẫu được quy định tại khoản 11 Điều 16 của Dự thảo luật. Do vậy, UBTVQH xin Quốc hội cho phép giữ như Dự thảo luật.
(4) Có ý kiến đề nghị bổ sung khoản 6 Điều 16 về miễn thuế đối với phần nguyên liệu gia công do bên nhận gia công tự cung ứng nhưng có nguồn gốc nhập khẩu với điều kiện phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ để chứng minh nguyên liệu đã sử dụng có nguồn gốc nhập khẩu. 


UBTVQH xin giải trình như sau: 

Tại khoản 6 Điều 16 của Dự thảo luật đã quy định: nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công xuất khẩu đều thuộc đối tượng được miễn thuế. Do đó, trường hợp bên nhận gia công tự cung ứng sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu sẽ thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định của Dự thảo luật.

(5) Có ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng hàng hóa xuất khẩu bị trả về (hàng tái nhập) theo quy định của Luật hải quan và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết đối với hàng tái nhập.

UBTVQH xin giải trình như sau: 

Đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại, về bản chất không phải hàng nhập khẩu từ nước ngoài vào nội địa nên không phải nộp thuế nhập khẩu, nội dung này được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Do đó, UBTVQH xin Quốc hội cho phép không bổ sung nội dung này vào Dự thảo luật.
9. Về hoàn thuế (Điều 19)
Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể số tiền không được hoàn thuế đối với số tiền thuế được hoàn dưới mức tối thiểu để bảo đảm tính cụ thể, minh bạch hoặc bổ sung quy định giao Chính phủ quy định cụ thể.

UBTVQH xin giải trình, tiếp thu như sau: 

Việc quy định ngay số tiền không được hoàn thuế đối với số tiền thuế được hoàn dưới mức tối thiểu ngay trong Luật sẽ không đảm bảo phù hợp với biến động của nền kinh tế, khó khăn trong điều hành của Chính phủ. Do vậy, UBTVQH đề nghị không quy định số tiền cụ thể ngay trong Luật và giao Chính phủ quy định cụ thể. Tuy nhiên, để bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 16 về miễn thuế đối với hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu, UBTVQH đề nghị bổ sung nội dung giao Chính phủ quy định về trị giá hàng hóa miễn thuế hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu (khoản 5 Điều 16) và số tiền thuế dưới mức tối thiểu không được hoàn (khoản 1 Điều 19). Nội dung này đã được thể hiện tại khoản 5 Điều 16 và khoản 1 Điều 19 của Dự thảo luật.
10. Về hiệu lực thi hành (Điều 20)

Có ý kiến đề nghị hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016 hoặc 01/01/2017

UBTVQH xin giải trình, tiếp thu như sau: 

Theo Dự thảo luật kèm theo Tờ trình của Chính phủ tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, dự kiến hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã lùi thời gian thông qua Luật này sang kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII (chậm hơn dự kiến khoảng 4 tháng). Mặt khác, khối lượng văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là rất lớn, đặc biệt là việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu. Nếu giữ thời gian có hiệu lực của Luật từ ngày 01/7/2016 sẽ không đảm bảo thời gian để Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn. Do đó, UBTVQH đề nghị thời gian có hiệu lực của Luật từ ngày 01/9/2016 thay vì từ ngày 01/7/2016.

11. Ngoài các vấn đề trên, UBTVQH đã chỉ đạo Uỷ ban TCNS và Cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu nhiều ý kiến xác đáng của các vị ĐBQH, chỉnh lý về từ ngữ, kỹ thuật văn bản, bảo đảm thống nhất nội dung giữa các điều, khoản và xin được thể hiện cụ thể trong Dự thảo luật trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). UBTVQH kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. UBTCNS;
- Lưu: HC, TCNS ;
- Số E-pas: 17686
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân


� Việt Nam - Asean, Asean - Ấn Độ, Asean - Australia/New Zealand, Asean - Hàn Quốc, Asean - Nhật Bản, Asean - Trung Quốc, Việt Nam - Chile, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu.


�  “3. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau”.


�  “7. Người thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức miễn thuế của cư dân biên giới nhưng không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng mà đem bán tại thị trường trong nước và hàng hóa của thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh ở chợ biên giới theo quy định của pháp luật.


    8. Người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế nhưng sau đó có sự thay đổi và chuyển sang đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật”.


� Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.


� Gồm các biện pháp như: Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; yêu cầu phong toả tài khoản; Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật; Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ;…


� Điều 12. Thuế chống bán phá giá: “c) Thuế chống bán phá giá chỉ được áp dụng trực tiếp đối với hàng hóa bán phá giá vào Việt Nam;”


  Điều 13. Thuế chống trợ cấp: “c) Thuế chống trợ cấp chỉ được áp dụng trực tiếp đối với hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam;”


  Điều 14. Thuế tự vệ: “3. Thời hạn áp dụng thuế tự vệ không quá 04 (bốn) năm, bao gồm cả thời gian áp dụng thuế tự vệ tạm thời. Thời hạn áp dụng thuế tự vệ có thể được gia hạn một lần không quá 06 (sáu) năm tiếp theo, với điều kiện vẫn còn thiệt hại nghiêm trọng hoặc nguy cơ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước và có các bằng chứng chứng minh rằng ngành sản xuất đó đang điều chỉnh để nâng cao khả năng cạnh tranh.” 
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